
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số: 381/TB-BV Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời đơn vị tham gia chào giá thiết bị, hàng hóa, dịch vụ 

công nghệ thông tin (lần thứ 2) 
 

              Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp. 

Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Sở Y 

tế tỉnh Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-SYT ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế 

tỉnh Thái Nguyên về việc chuyển đổi số trong ngành y tế và triển khai thực hiện 
“Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2021-2025” năm 2023.  

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên thông báo đến các đơn vị/nhà cung 

cấp quan tâm cung cấp thiết bị, hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin năm 2023 
của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.  

Khi nhận được thông báo này, các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm cung cấp gửi 
bảng báo giá (Cho một hoặc toàn bộ thiết bị, hàng hóa, dịch vụ theo mẫu Bảng báo 
giá đính kèm) đến Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (Địa chỉ: Tổ 9 - Đường 

Quang Trung - Phường Thịnh Đán-Thành phố Thái Nguyên-tỉnh Thái Nguyên). 

Bảng báo giá gửi đến Bệnh viện Y học cổ truyền trước 17 giờ 00 phút ngày 

17 tháng 4 năm 2023. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xin trân trọng kính mời các đơn 

vị/nhà cung cấp quan tâm và gửi báo giá theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, TCKT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 
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Tên công ty:……. 

Địa chỉ:…………. 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. 

Công ty……………………….trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá hàng hóa như sau: 

 

STT 
Tên thiết bị, 

hàng hóa, dịch 

vụ 

Quy cách/Thông số  kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 
Số 

lượng 
Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 

Ghi chú 

1 SAN Storage  

 

- Số lượng controller: 2 

- Tổng số lượng cổng kết nối đến host: 8 port 
FC 32Gbps kèm module SFP+ 32Gbps 
- Ổ cứng (số lượng 6) Yêu cầu 2 loại ổ cứng, 

trong đó:  
+ Loại 1: Yêu cầu ổ cứng SSD dung lượng: 

2,4TB, số lượng: >=3 chiếc  
+ Loại 2: Yêu cầu ổ cứng HHD dung lượng: 

1.2TB, số lượng: >=3 chiếc; 
- Khả năng mở rộng của tủ đĩa: Tủ đĩa phải 

hỗ trợ mở rộng số lượng ổ đĩa ≥ 720 disk 
hoặc tổng dung lượng ≥ 7.2 PB raw mà 

không phải bổ sung controller; 
- Thông số nguồn điện: 200-240 VAC 

50/60Hz 
- Thiết bị hỗ trợ đầy đủ và có sẵn các loại 
RAID sau: RAID 10, RAID 5, RAID 6 hoặc 

tương đương; 

Cái 01    
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dịch vụ  không bị gián đoạn. 
- Thiết bị cho phép thay thế nóng cắm/rút 

nóng) các module nguồn, quạt mà không làm 
gián đoạn hoạt động của thiết bị 

2 SAN Switch 

 

- Số lượng Port: 48 x port 16 Gbps FC 

- Số lượng Port Active: 12/48 port, kèm dây 
quang 30m LC - LC cho mỗi port (Yêu cầu 

có đầy đủ Liciense cho mỗi port) 
- Chuẩn tốc độ port hỗ trợ: 2/4/8/16 Gbps 

line speed/ line rate, full duplex FC, auto-
sensing 

- Port quản trị: Có sẵn 01 port 1GbE RJ45 
dành cho quản trị từ xa 
- Giao diện quản trị: Web GUI, CLI 

- Thiết bị có dự phòng module nguồn và quạt 
đảm bảo khi có lỗi xảy ra đối với 1 module 

nguồn hoặc quạt, thiết bị hoạt động bình 
thường và dịch vụ  không bị gián đoạn. 

- Thiết bị cho phép thay thế nóng cắm/rút 
nóng) các module nguồn, quạt mà không làm 

gián đoạn hoạt động của thiết bị 

Cái 01    

3 Máy vi tính 

 

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™i5 hoặc tương 
đương 

- Bộ nhớ (Ram): 8GB 

- Lưu trữ: 240GB SSD 

- Màn hình: LED 21.5" Widescreen 

Bộ 20    

4 Lưu điện 500VA - Công suất: 500VA / 300W Cái 20    
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- Nguồn vào: Điện áp 220VAC (165 – 
265VAC) 

- Tần số 50Hz (43 - 57Hz) 

5 Lưu điện  5KVA 

 
- Công suất: 5000VA/ 4500W 

- Thời gian lưu tối đa: Thời gian sao lưu Ước 

tính thời gian chạy 900W (35 phút), 1000W 
(31 phút), 1300W (23 phút), 4000W (5 

phút),Nửa tải (12 phút), Full tải (4 phút) 

- Cổng giao tiếp: RJ-45 10/100 Base-T , RJ-

45 Serial , Smart-Slot , USB 

Cái 01    

6 Máy in:  
 

 

Khổ giấy: A4/A5 

- In đảo mặt: Có 

- Cổng giao tiếp: USB/ LAN 

(dung lượng 2100 trang, độ phủ 5% theo 

thiêu chuẩn Hãng) 

Cái 11    

7 Máy chiếu + màn 
chiếu đồng bộ 

 

Cường độ sáng: 4.500 Ansilumen 
• Độ phân giải: XGA ( 1024 x 768) 

• Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ 
• Kết nối Wireless 

Cái 01    

8 Máy chủ 

 

CPU: Intel Xeon-Gold 6326 2.9GHz 16-core 

185W Processor  
Factory Integrated 

Ram: HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 
DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered 

Smart Memory 
Ổ cứng: 1,2 TB x 6  

Bộ 01    
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Hard Drive: Optional 
Raid Controller: HPE Smart Array P408i-a 

SR Gen10/2GB Cache SAS 12Gb/s Modular 
Controller – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

Level 
Network Controller: Intel I350-T4 Ethernet 

1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter 
Driver Bays Support: 8 x LFF 
SAS/SATA/SSD hot plug 

Power Supply: 1 x HPE 800W Flex Slot 
Platinum Hot Plug Low Halogen (1/2) 

Form Factor: Rack (2U), HPE 2U Small 
Form Factor Easy Install Rail Kit 

Warranty: HPE 4 Year Foundation Care 
Next Business Day DL380 Gen10 Service 

Kèm phần mềm: Microsoft Windows Server 
2022 Standard - 2 Core License Pack 

9 Thiết bị tường lửa 

 

- From Factor (supporrts EIA/non-EIA 

standards) 

- GE RJ45 Wan interface: 2 

- GE RJ45 Management port: 2 

- GE RJ45 Ports: 14 

- GE: SFP slots: 4 

- USB port: 1 

- Console: 1 

- IPS Throughput: 2.2GHZ 

- NGFW Throughput: 1.8 GHz 

Cái 01    
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- Firewall Throughput: 20/20/9 

- Fi rewall Throughput (Packets per Second): 

13.5 Mpps 

- Firewall Latency : 3us 

- Firewall policeies: 10,000 

10 Phần mềm Quản 
lý hồ sơ bệnh án 

điện tử 

 

Bao gồm các phân hệ: 

- Lưu trữ bệnh án điện tử 

- Bàn giao hồ sơ bệnh án điện tử 

- Tổng hợp hồ sơ bệnh án điện tử 

- Kết xuất hồ sơ bệnh án ra file PDF, XML, 
HL7 

Phân 
hệ 

01   - Đáp ứng 
tiêu chí 58 

mức 7 nhóm 
tiêu chí hệ 

thống thông 
tin tại Thông 

tư số 
54/2017/TT-
BYT 

11 Phần mềm Quản 
lý đào tạo  

 

Bao gồm các phân hệ: 

- Danh mục lĩnh vực  

- Danh mục hành nghề  

- Danh mục trình độ tin học  

- Danh mục ngoại ngữ  

- Danh mục trình độ ngoại ngữ  

- Danh mục nơi đào tạo  

- Danh mục hình thức đào tạo  

- Danh mục văn bằng đào tạo  

- Danh mục nơi cấp  

Phân 
hệ 

01   
- Đáp ứng 
tiêu chí 27 

mức nâng cao 
nhóm tiêu chí 
phần mềm 

quản lý điều 
hành tại 

Thông tư số 
54/2017/TT-

BYT  

12 Chữ ký điện tử 
HSM 

Gói chữ ký số <= 500 cho viên chức, người 
lao động bệnh viện ký bệnh án điện tử 

Gói 01    



7 
 

để hoàn thiện bệnh án điện tử 

13 Nâng cấp website 
bệnh viện 

Nâng cao năng lực chia sẻ, phổ biến thông 
tin bệnh viện theo tiêu chuẩn quy định 

Hệ 
thông 

01    

 

Điều kiện thương mại: 

- Giá trên là giá giao hàng trọn gói đến bệnh viện, đã bao gồm thuế và các loại phí; 
- Hàng hóa đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ; 

- Báo giá có hiệu lực trong vòng……..tháng kể từ ngày báo giá. 
 ……….,ngày…..tháng…..năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
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